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KLQG
Tiêu chuẩn: 586

NĂM ĐỊA CHUNG ĐẲNG

SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG KẾT CẤP

1 Ngô Hữu Vượng 15.01.1989 Hà Nội 97 94 96 95 89 96 567 KT
2 Trần Hoàng Vũ 16.06.1984 Hà Nội 95 98 95 94 92 91 565 KT CHUNG
3 Đỗ Đức Hùng 11.02.1984 Quân đội 96 93 96 98 90 88 561 KT KẾT
4 Ngô Văn Hậu 06.12.1988 Hải Phòng 93 90 93 92 87 91 546 KT
5 Nguyễn Công Dậu 24.01.1993 Hà Nội 93 91 93 88 91 87 543 DBKT

6 Đỗ Thế Anh 13.12.1995 Quân đội 88 94 86 90 84 91 533 Cấp I
7 Nguyễn Mạnh Cường 10.08.1987 Hà Nội 79 88 94 87 87 94 529 Cấp I
8 Lê Tuấn Đạt 24.04.1995 Quân đội 92 88 87 89 88 84 528 Cấp I
9 Nguyễn Mạnh Cường 1983 Quân đội 86 82 90 85 91 85 519 Cấp I
10 Phạm Đức An 13.02.2004 Hải Phòng 89 97 90 83 74 81 514
11 Lê Anh Tuấn 11.08.1987 Hải Phòng 87 83 87 87 87 58 489

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Nhung Đinh Thị Tố Loan Vũ Thị Anh Đào

10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam
 Ngày 16 tháng 09 năm 2017

điểm – Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – Cúp QG – 2014

GHI CHÚ

TRỌNG TÀI PHÚC TRA

Cung Bỉnh Di

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH


